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Biểu số 03: Danh mục chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Nam

(1) Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam;
(2) Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/07/2014Về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(3) Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(4) Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngay 19/07/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tình Hà Nam;
(5) Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(6) Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;
(7) Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(8) Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định về một số mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện của tỉnh Hà Nam;
(9) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 quy định một số chính sách ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(10) Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(11) Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam;
(12) Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(13) Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(14) Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(15) Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập;
(16) Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/03/2020 về chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(17) Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/07/2020 Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(18) Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hàng năm, đối tượng NCC được đi điều dưỡng tập trung và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm;  
(19) Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Nam;
(20) Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021quy định tiền công, nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh;
(21) Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 20/04/2022 quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(22) Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/04/2022 quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025;
(23) Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/04/2022 ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(24) Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 04/08/2022 quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(25) Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương;
(26) Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(27) Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(28) Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(29) Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24/04/2023 quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế-xã hội địa phương;
(30) Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;
(31) Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 15/05/2024 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023 – 2025;
(32) Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày15/05/2024 Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(33) Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày17/07/2024 về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia;
(34) Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 quy định mức hỗ trợ đối với Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng nghỉ công tác do kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(35) Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(36) Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 ban hành quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(37) Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(38) Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Hà Nam;
(39) Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(40) Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh;
(41) Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định mức bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an làm thêm ngày, thêm giờ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(42) Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(43) Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đến hết năm 2025;
(44) Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 ban hành quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(45) Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 quy định chính sách khuyến khích học tập đối với học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa;
(46) Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 quy định chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(47) Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(48) Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 14/01/2025 quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;
(49) Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND14/01/2025 Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(50) Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(51) Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân, mức hưởng phụ cấp hằng tháng của thôn (tổ) đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(52) Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên tham gia, đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi;
(53) Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh tỉnh U Đôm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Hà Nam;
(54) Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
(55) Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND20/03/2025 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.
